MA TRẬN, BẢN ĐẶC TẢ VÀ ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ
MÔN NGỮ VĂN CUỐI HỌC KÌ I LỚP 8: THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 PHÚT
MA TRẬN 

	T
	Kĩ năng
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng

% điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1


	Đọc hiểu
	- Truyện, ký VN 
	3
	0
	5
	0
	0
	2
	0
	
	60

	
	
	- Truyện ngắn, hồi ký
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Viết


	Thuyết minh về di tích lịch sử địa phương.
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	40

	
	
	- Thuyết minh về một thứ đồ dùng mà em yêu thích trong cuộc sống?
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Tổng số câu
	3
	1*
	5
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	11

	Tổng điểm
	1.5
	0.5
	2.5
	1.5
	0
	3.0
	0
	1.0
	10

	Tỉ lệ %
	20
	40%
	30%
	10%
	100


* Ghi chú: Phần viết có 01 câu bao hàm cả 4 cấp độ. Các cấp độ được thể hiện trong Hướng dẫn chấm.

BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA
	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu


	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1


	Đọc hiểu
	Truyện ký VN
	Nhận biết: 

- Nhận biết được những dấu hiệu đặc trưng của thể loại truyện ký.
- Nhận biết được người kể chuyện và ngôi kể.

Thông hiểu:
- Lí giải được ý nghĩa, tác dụng của các chi tiết tiêu biểu

- Hiểu được đặc điểm nhân vật thể hiện qua hình dáng, cử chỉ, hành động, ngôn ngữ, ý nghĩ.

- Hiểu và lí giải được chủ đề của văn bản.

Vận dụng:

- Rút ra được bài học từ văn bản. 

- Tìm được ý nghĩa, giá trị tư tưởng của văn bản. 
	3 TN


	5TN


	2TL


	

	
	
	- Truyện ngắn, hồi ký
	Nhận biết: 

- Nhận biết được chi tiết tiêu biểu, nhân vật, lời người kể chuyện và lời dẫn của nhân vật.

- Nhận biết được người kể chuyện ngôi thứ nhất và người kể chuyện ngôi thứ ba.
- Nhận ra từ loại tiếng việt.( Trợ từ, thán từ, tình thái từ...)
Thông hiểu:

- Nêu được chủ đề của văn bản.

- Phân tích được tình cảm, thái độ của người kể chuyện thể hiện qua ngôn ngữ, giọng điệu, nội tâm nhân vật.
- Hiểu và phân tích được tác dụng của việc lựa chọn ngôi kể, và cách dẫn truyện.

- Phân tích được đặc điểm nhân vật thể hiện qua hình dáng, cử chỉ, hành động, ngôn ngữ, ý nghĩ của nhân vật.

- Nêu được công dụng của dấu câu ( dấu hai chấm) được sử dụng trong văn bản.

Vận dụng:

- Trình bày được bài học về cách ứng xử do văn bản gợi ra. 

- Chỉ ra được suy nghĩ và tình cảm của hai nhân vật trong hai văn bản.
	
	
	
	

	2
	Viết
	Thuyết minh về di tích lịch sử địa phương.
	Nhận biết:  

Thông hiểu: 

Vận dụng: 

Vận dụng cao:  Viết được bài văn thuyết minh về một di tích lịch sử ở địa phương.
	1*


	1*


	1*


	1TL*



	
	
	- Thuyết minh về một thứ đồ dùng mà em yêu thích trong cuộc sống?
	Nhận biết: 

Thông hiểu:  
Vận dụng: 

Vận dụng cao: Viết được bài văn thuyết minh về một thứ đồ dùng mà em yêu thích trong cuộc sống?
	
	
	
	

	Tổng số câu
	3 TN
	5TN
	2 TL
	1 TL

	Tỉ lệ %
	20
	40
	30
	10


ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I

Môn Ngữ văn lớp 8
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề
I. ĐỌC HIỂU (6.0 điểm)

Đọc văn bản sau rồi thực hiện các yêu cầu bên dưới:

NGƯỜI ĂN XIN
Một người ăn xin đã già. Đôi mắt ông đỏ hoe, nước mắt ông giàn giụa, đôi môi tái nhợt, áo quần tả tơi. Ông chìa    tay xin tôi. 

Tôi lục hết túi nọ đến túi kia, không có lấy một xu, không có cả khăn tay, chẳng  có gì hết. Ông vẫn đợi tôi. Tôi chẳng biết làm thế nào. Bàn tay tôi run run nắm chặt lấy bàn tay run rẩy của ông :

         -  Xin ông đừng giận cháu! Cháu không có gì cho ông cả.

Ông nhìn tôi chăm chăm, đôi môi nở nụ cười :

       - Cháu ơi, cảm ơn cháu! Như vậy là cháu đã cho lão rồi.

Khi ấy tôi chợt hiểu ra : Cả tôi nữa, tôi cũng vừa nhận được một cái gì đó của ông.
                                                                                                      (Theo Tuốc-ghê-nhép)
1. Lựa chọn đáp án đúng cho các câu từ 1 đến 8:

Câu 1. Văn bản trên thuộc PTBĐ nào?

A. Nghị luận 
B. Biểu cảm     C. Tự sự    
   D. Thuyết minh
Câu 2. Văn bản trên được kể theo ngôi thứ mấy?
A. Ngôi thứ nhất       
B. Ngôi thứ hai.

C. Ngôi thứ ba
         D. Ngôi thứ nhất và ngôi thứ 3.
Câu 3. Cụm từ “Cả tôi nữa” trong câu “Cả tôi nữa, tôi cũng vừa nhận được một cái gì đó của ông” thuộc từ loại  nào?

         A. Thán từ                                                            C. Tình thái từ.

         B. Trợ từ.                                                              D. Động từ.

Câu 4. Công dụng của dấu hai chấm trong văn bản trên là gì?

A. Báo trước lời thoại trực tiếp.


B. Dùng để chú thích phần đứng trước.

C. Dùng để ngăn cách các bộ phận trong câu.

D. Trích dẫn lời thoại gián tiếp.
Câu 5. Vì sao cậu bé trong câu truyện lại xin lỗi người ăn xin ?

A. Vì cậu bé thương xót người ăn xin.

B. Vì cậu không có gì để cho ông lão.

C. Vì nhìn thấy ông lão quần áo tả tơi.

D. Vì cậu thương ông lão mà mình lại không thể giúp được gì.

Câu 6. Cậu bé đã có hành động như thế nào khi gặp ông lão ăn xin ?
A. Cậu bé bất ngờ khi thấy ông lão ăn xin  .



B. Cậu bé cho ông lão một đồng xu .



C. Cậu bé đã khóc khi nhìn thấy ông lão..
D. Cậu bé run run nắm chặt lấy bàn tay run rẩy của ông. 
Câu 7. Hành động và lời nói của cậu bé chứng tỏ tình cảm của cậu bé đối với ông lão ăn xin như thế nào ?
          A. Hành động và lời nói ân cần ấy chứng tỏ cậu bé rất giàu tình thương người, biết xót thương và đồng cảm với cảnh ngộ người ăn xin 

          B. Chứng tỏ sự thương hại với ông lão.
C. Thể hiện sự cảm thương cho số phận ăn xin. 

D. Chứng tỏ cậu bé đồng cảm với số phận của ông lão.
Câu 8. Theo em, cậu bé đã nhận được gì ở ông lão ăn xin ?


A. Nhận được cái nhìn biết ơn.

B. Cậu bé đã nhận được lời cảm ơn của ông lão ăn xin và bài học sâu sắc qua lời nói của ông lão ãn xin: tình người còn có giá trị hơn mọi thứ vật chất, của cải khác .


C. Nhận được sự trân trọng từ ông lão.

D. Nhận được món quà về tinh thần từ ông lão. 
2. Trả lời câu hỏi / Thực hiện yêu cầu sau:

Câu 9. Em rút ra được bài học gì qua câu truyện trên ?
Câu 10. Nêu thông điệp mà câu truyện gửi gắm tới bạn đọc  (trình bày từ 2 đến 3 câu) ? 
II. VIẾT (4.0 điểm) Viết bài văn thuyết minh về một thứ đồ dùng mà em yêu thích trong cuộc sống?
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I. Đọc

hiểu
	1
	C
	0,5

	
	2
	C
	0,5

	
	3
	B
	0,5

	
	4
	A
	0,5

	
	5
	D
	0,5

	
	6
	D
	0,5

	
	7
	A
	0,5

	
	8
	B
	0,5

	
	9
	- HS nêu được cụ thể bài học của văn bản .

- Lí giải được lí do nêu bài học ấy.
	1,0

	
	10
	-Hs rút ra cho bản thân về cách ứng xử với mọi người trong cuộc sống.
	1,0

	II. Viết
	a.Đảm bảo cấu trúc bài văn thuyết minh.
- Sử dụng các phương pháp thuyết minh phù hợp.
	0,25

	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề: Thuyết minh về một thứ đồ dùng mà em yêu thích trong cuộc sống .
	0,25

	
	c. Giới thiệu về một thứ đồ dùng .
HS có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần đảm bảo các yêu cầu sau:
- Giới thiệu nguồn gốc, cấu tạo và công dụng ...của đồ dùng trong cuộc sống..

- Cách bảo quản.
	2.5

	
	d. Chính tả, ngữ pháp

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
	0,5

	
	e. Sáng tạo: Bố cục mạch lạc, lời thuyết minh sinh động, sáng tạo.
	0,5


